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ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ

Hộp 10vỉ x 10 viên nang GIP
Lo

H

: z

c
cs
c

c

S »
>

e

: la=
=

Qa

z aSản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
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THANH PHAN:
Terpin hydrat.................................-------- 100mg

Dextromethorphan HB......................... 10mg

Tá dƯợCG VÕ-:.:::.--ss2 nsannssas 1 viên

CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH,
CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
(Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

bên trong hộp)

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

DEXPIN

SDK:

Số Lô SX:

Ngày SX:

HD :

 

 

 

 

se
In

sd
2

0|
.
Jo

§4
91

8J
Iq

01
j0

Xo
g

n
'
y
,

d
i
N
3  

Box of 10 blisters of 10 capsules

aDEXPIN

Manufactured by:

HATAY PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY
HatapHar LaKhe-HaDong-HaNoiCity  
 



Hướng dẫn sử dụng thuốc:

DEXPIN

- Dạng (huốc: Viên nang.
- Qui cách đóng gói: Hộp 10 vi x 10 viên

- Thành phần: Mỗi viên nang chứa:

 

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan HBr 10mg
Ta duoc vd 1 vién

Tá dược gồm:( Lactose, Tỉnh bột mỳ, Avicel, Eragel, Natri lauryl sulfat, Gelatin, Hydroxy
Propyl Methyl Cellulose, Phdm màu chlorophyl E 140, Phẩm màu tartazin) .

- Chỉ định: Chữa các chứng ho do các nguyên nhân khác nhau, ho do kích ứng, viêm nhiễm đường
hô hấp, ho do phản xạ sau phẫu thuật.

- Cách dùng và liều dùng Người /ới: Ngày uống mỗi lần 1-2 viên x 2 lần/ngày.

Trể em trên 30 tháng tuổi: Uống mỗi lần 1/2 -1 viên x 2 lần/ngày hoặc uống theo chỉ dẫn
của thầy thuốc.
- Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai hoặc
đang nuôi con bú, trẻ em đưới 2 tuổi. Suy hô hấp ở bất kỳ mức độ nào. Ho do hen suyễn, dùng
chung với IMAO.
- Thận (rọng:
*Terpin hydrar: Chưa có tài liệu báo cáo.

* Dextromethorphan HBr:

Người bệnh bị ho có quá nhiều đờm và ho mạn tính ở người hút thuốc, hen hoặc tràn khí.
Người bệnh có nguy cơ hoặc đang bị suy giảm hô hấp.
Đùng dextromethorphan có liên quan đến giải phóng histamin nên thận trọng với trẻ em bị

di ung.

Lam dụng và phụ thuộc dextromethorphan, có thể xảy ra(tuy hiếm), đặc biệt do dùng liễu
cao kéo đài.
- Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không dùng
- Tác dụng không mong muốn của thuốc:
*Terpin hydrat: Chưa có tài liệu báo cáo.

* Dextromethorphan HBr:
- Thường gặp : Toàn thân: Mệt mỏi, chóng mặt.

Tuần hoàn: Nhịp tim nhanh.
Tiêu hoá: Buồn nôn.
Da: Đỏ bừng.

- it gặp: Da : Nổi mày đay.
- Hiểm gặp : Da: Ngoại ban.

Ghi chú:Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc."
- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:
*Terpin hydrat: Chưa có tài liệu báo cáo.

* Dextromethorphan HBr:

Tránh dùng đồng thời với các ức chế MAO. Dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung
ương có thể tăng cường tác dụng ức chế thần kinh trung ương của những thuốc này hoặc của
dextromethorphan.
Quinidin ức chế cytochrom P„;¿ 2Dó6 có thể làm giảm chuyển hoá của dextromethorphan ở gan,
làm tăng nồng độ chất này trong huyết thanh và tăng các tác dụng không mong muốn của
dextromethorphan.
Không uống rượu khi đùng thuốc

 



- Quá liêu và cách xử trí:
*Terpin hydrar: Chưa có tài liệu báo cáo.

* Dextromethorphan HBr:
- Triệu chứng : Buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bí tiểu tiện, tráng

thái tê mê, ảo giác, mất điều hoà, suy hô hấp, co giật.

- Điều trị : Hỗ trợ, dùng naloxon 2mg tiêm tĩnh mạch, cho dùng nhắc lại nếu cần tới tổng
liều 10mg.
- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.
* [uä¿ ý; Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, nang thuốc bị rách, móp méo, bột thuốc chuyển màu,
nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi
bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 300C.
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS. ; "

DE XA TAM TAY TRE EM
"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"
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Ds. guyén BaLei


